
STT Họ và tên
Gender(

성별)
Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Nguyễn Phi Hoàng Nam 24/09/1985 90410074 CBT Quý 1/2019

2 Nguyễn Hữu Nam Nam 01/01/1987 90410052 CBT Quý 1/2019

3 Nguyễn Văn Thủy Nam 08/03/1991 90400264 CBT Quý 1/2019

4 Nguyễn Hữu Tú Nam 28/04/1990 90420004 CBT Quý 1/2019

5 Huỳnh Thị Dung Nữ 05/03/1998 10046061 Đắk Lắk

6 Nguyễn Thị Hương Nữ 27/03/1994 10018018 Bắc Giang

7 Dương Thị Ngân Nữ 17/02/1998 10010840 Thái Nguyên

8 Nguyễn Thị Hảo Nữ 28/08/1995 10003134 Hải Dương

9 Phan Thị Tố Nga Nữ 07/11/1998 10015036 Bắc Ninh

10 Cao Trung Dũng Nam 21/02/1981 90400284 CBT Quý 1/2019

11 Phạm Tự Do Nam 20/10/1988 90411236 CBT Quý 1/2019

12 Lê Khắc Huỳnh Nam 09/12/1987 10018181 Thanh Hóa

13 Vũ Văn Đông Nam 05/12/1986 10015002 Bắc Ninh
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14 Nguyễn Doãn Văn Nam 22/06/1985 90400414 CBT Quý 1/2019

15 Lê Anh Tú Nam 24/06/1991 90400046 CBT Quý 1/2019

16 Đinh Thị Trinh Nữ 21/03/1992 90400167 CBT Quý 1/2019

17 Nguyễn Văn Hiếu Nam 25/07/1988 90400168 CBT Quý 1/2019

18 Nguyễn Văn Luân Nam 24/08/1987 90410116 CBT Quý 1/2019

19 Nguyễn Văn Dũng Nam 10/10/1987 90400288 CBT Quý 1/2019

20 Hà Văn Luân Nam 16/09/1985 90410168 CBT Quý 1/2019

21 Lê Văn Hải Nam 25/02/1983 90400490 CBT Quý 1/2019

22 Trần Quang Tuấn Nam 17/04/1982 10005745
Nam

Định

23 Hoàng Thị Anh Đào Nữ 19/08/1998 10027200 Quảng Trị

24
Trương Thị Phượng 

Hằng
Nữ 13/11/1999 10031546 Đắk Lắk

25 Trần Văn Trung Nam 14/08/1987 90410148 CBT Quý 1/2019

26 Lê Thị Tuyết Nữ 02/05/1989 90400321 CBT 01/2019

27 Trần Văn Đồng Nam 20/03/1988 90410141 CBT Quý 1/2019

28 Lê Văn Vũ Nam 07/06/1988 90410071 CBT Quý 1/2019

29 Nguyễn Văn Lưu Nam 07/11/1981 90400302 CBT Quý 1/2019



30 Nguyễn Văn Nhi Nam 05/08/1990 90411201 CBT Quý 1/2019

31 Hàn Thị Thu Nữ 24/08/1995 10005102 Hà Nam

32 Nguyễn Tiến An Nam 05/07/1983 90400125 CBT Quý 1/2019

33 Chu Văn Tiền Nam 13/06/1990 90400263 CBT Quý 1/2019

34 Nguyễn Thế Long Nam 01/08/1988 90800321 CBT Quý 2/2018

35 Nguyễn Thành Long Nam 16/02/1990 90400362 CBT Quý 1/2019

36 Nguyễn Thiết Vững Nam 07/10/1989 90400201 CBT Quý 1/2019

37 Nguyễn Xuân Tiến Nam 13/12/1992 90400191 CBT 01/2019

38 Lê Trung Dũng Nam 04/11/1980 10005076 Hà Nam

39 Lê Doãn Hưng Nam 08/04/1988 90410010 CBT 01/2019

40 Nguyễn Trọng Luật Nam 24/08/1984 90410241 CBT Quý 1/2019

41 Lê Viết Trọng Nam 24/05/1987 90410119 CBT Quý 1/2019

42 Trần Đại Thắng Nam 07/05/1983 90410069 CBT Quý 1/2019

43 Vũ Công Đồng Nam 27/02/1991 10000437 Hà Nội

44 Trần Quang Toản Nam 12/02/1996 10021286 Nghệ An

45 Bùi Lâm Quân Nam 26/06/1982 90420052 CBT Quý 1/2019



46 Lê Văn Ánh Nam 25/05/1981 90400499 CBT Quý 1/2019

47 Phạm Trung Việt Nam 16/08/1987 90420039 CBT Quý 1/2019

48 Phạm Công Đính Nam 04/02/1990 90400230 CBT Quý 1/2019

49 Lê Thị Dung Nữ 15/09/1995 10018718 Thanh Hóa

50 Phạm Thị Hoài Nữ 19/10/1996 10013263 Bắc Giang

51 Khương Văn Lâm Nam 17/02/1990 90410127 CBT Quý 1/2019

52 Lê Văn Nam Nam 19/02/1989 90410134 CBT Quý 1/2019

53 Nguyễn Đình Thư Nam 10/06/1989 90410296 CBT Quý 1/2019

54 Nguyễn Huy Đại Nam 07/04/1992 90410176 CBT Quý 1/2019

55 Vũ Ngọc Hữu Nam 20/10/1986 90410239 CBT Quý 1/2019

56 Nguyễn Hữu Hóa Nam 10/11/1990 90410185 CBT Quý 1/2019

57 Lê Sỹ Thanh Nam 28/09/1983 10021044 Nghệ An

58 Nguyễn Văn Cầu Nam 15/05/1984 10019324 Thanh Hóa

59 Trần Xuân Trung Nam 20/08/1991 90400088 CBT Quý 1/2019

60 Nguyễn Thị Huế Nữ 05/05/1992 10005234 Hải Dương

61 Nguyễn Viết Đa Nam 22/07/1987 90410073 CBT Quý 1/2019



62 Phạm Xuân Thái Nam 03/03/1991 10034771 Đồng Nai

63 Lê Văn Hiến Nam 08/04/1987 90420024 CBT 01/2019

64 Hoàng Anh Dũng Nam 15/01/1985 10004458 Hưng Yên

65 Nguyễn Tiến Thạch Nam 02/08/1984 10023717 Hà Tĩnh

66 Nguyễn Văn Đản Nam 18/04/1990 90410043 CBT Quý 1/2019

67 Trần Văn Lâm Nam 01/01/1999 10002202 Hải Phòng

68 Lê Thạc Thành Nam 16/02/1989 10021314 Nghệ An

69 Nông Văn Quý Nam 13/02/1992 90400186 CBT Quý 1/2019

70 Hoàng Văn Lù Nam 28/07/1990 50300332 Lào Cai

71 Nguyễn Ngọc Hậu Nam 30/07/1993 50301733 Thanh Hóa

72 Vi Văn Tọa Nam 10/05/1987 50301586 Thanh Hóa

73 Lê Quang Nhật Nam 24/05/1988 90410087 CBT Quý 1/2019


